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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 31/5/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	802/QĐ-BKHCN
	23/05/2022
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	161/TB-VPCP
	27/05/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	
	

	3
	Thủ tướng Chính phủ
	628/QĐ-TTg
	20/05/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030
	
	

	4
	Thủ tướng  Chính phủ
	627/QĐ-TTg
	20/05/2022
	Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
	
	

	5
	Chính phủ
	32/2022/NĐ-CP
	21/05/2022
	Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
	21/05/2022-31/12/2022
	

	6
	Thủ tướng  Chính phủ
	633/QĐ-TTg
	23/05/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030
	
	

	7
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3330/BKHĐT-QLKKT
	23/05/2022
	về việc rà soát, tổng hợp thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
	
	

	8
	Chính phủ
	34/2022/NĐ-CP
	28/05/2022
	Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
	21/05/2022-31/12/2022
	

	9
	Thủ tướng Chính phủ
	653/QĐ-TTg
	28/05/2022
	Quyết định về việc dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	10
	Thủ tướng Chính phủ
	652/QĐ-TTg
	28/05/2022
	Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	4843/BTC-HCSN
	27/05/2022
	Thực hiện Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính
	
	

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1083/QĐ-BTNMT
	23/05/2022
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	3163/VPCP-TH
	21/05/2022
	V/v xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022
	
	

	14
	Bộ Tài Chính
	4605/BTC-NSNN
	23/05/2022
	Rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã được bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định
	
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	7/CT-TTg
	30/05/2022
	Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê Nhà nước
	
	

	16
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3347/BKHĐT-KTĐN
	23/05/2022
	Thoả thuận tài trợ từ Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương năm 2022
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	452/CĐ-TTg
	22/05/2022
	Công điện về việc tiếp tục rà soát danh mục và khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	18
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	5108/BGTVT-VT
	24/05/2022
	tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các DNBC trên địa bàn tỉnh, thành phố
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3401/BKHĐT-TH
	24/05/2022
	Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022
	
	

	20
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	5167/BGTVT-KCHT
	25/05/2022
	điều chỉnh loại đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	158/TB-VPCP
	26/05/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp liên quan vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC, các dự án BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng đối với một số sân bay
	
	

	22
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	06/2022/TT-BGTVT
	27/05/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
	15/7/2022
	

	23
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2/2022/TT-BTTTT
	16/05/2022
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/7/2022
	

	24
	Văn phòng Chính phủ
	159/TB-VPCP
	27/05/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 2 của UBQG về chuyển đổi số ngày 27 tháng 4 năm 2022
	
	

	25
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1984/BTTTT-THH
	27/05/2022
	Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
	
	

	26
	Chính phủ
	30/2022/NĐ-CP
	19/05/2022
	Nghị định Quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
	01/8/2022
	

	27
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1828/QĐ-BNN-VPĐP
	23/05/2022
	Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	28
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	1338/QĐ-BGDĐT
	19/05/2022
	Ban hành Thể lệ Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022
	
	

	29
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	7/2022/TT-BGDĐT
	23/05/2022
	Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
	08/7/2022
	

	30
	 Bộ Y tế
	1349/QĐ-BYT
	24/05/2022
	Quyết định đính chính Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.
	
	

	31
	 Bộ Y tế
	699/TB-BYT
	24/05/2022
	Thông báo Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
	
	

	32
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	2153/BGDĐT-KHTC
	24/05/2022
	Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023
	
	

	33
	Bộ Y tế
	2668/BYT-DP
	24/05/2022
	tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
	
	

	34
	Bộ Y tế
	2717/BYT-KHTC
	25/05/2022
	Công văn gửi các đơn vị về việc rà soát lại danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
	
	

	35
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	2188/BGDĐT-TTr
	26/05/2022
	Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
	
	

	36
	Bộ y tế
	708/CĐ-BYT
	26/05/2022
	Công điênj Về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
	
	

	37
	Hà Nội
	710/CĐ-BYT
	27/05/2022
	Công điện về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
	
	

	38
	Thủ tướng Chính phủ
	6/CT-TTg
	27/05/2022
	Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
	
	

	39
	Chính phủ
	31/2022/NĐ-CP
	20/05/2022
	Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
	20/5/2022
	

	40
	Thủ tướng Chính phủ
	639/QĐ-TTg
	24/05/2022
	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
	
	

	41
	Thủ tướng Chính phủ
	478/CĐ-TTg
	27/05/2022
	Công điện đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
	
	

	42
	Bộ Tư pháp
	1196/QĐ-BTP
	20/05/2022
	Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3209/BNN-TY
	24/05/2022
	Tăng cường kiểm soát vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới
	
	

	44
	Văn phòng Chính phủ
	714/CĐ-VPCP
	27/05/2022
	Công điện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4. thời gian 29.5.2022
	
	

	45
	Bộ Quốc phòng
	1808/BQP
	23/05/2022
	Quyết định đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP
	
	

	46
	Thủ tướng Chính phủ
	15/2022/QĐ-TTg
	27/05/2022
	Quyết định Quy định về thí điểm phân cấp phân quyền phê duyệt, trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, Thành phố Cần thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa
	
	

	47
	Bộ Công Thương
	8/2022/TT-BCT
	20/05/2022
	Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
	20/5/2022
	

	48
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	829/QĐ-BKHCN
	24/05/2022
	Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa". mã số KC.03/21-30.
	
	

	49
	Chính phủ
	33/2022/NĐ-CP
	27/05/2022
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
	
	

	50
	Bộ Nội vụ
	5/2022/TT-BNV
	23/05/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố
	23/05/2022
	

	51
	Bộ Nội vụ
	04/2022/TT-BNV
	25/05/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
	25/05/2022
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